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                          Nhà Sản xuất tại Việt nam sản phẩm: 

Tấm ốp hợp kim nhôm nhựa Akcor

****************
BÁO GIÁ TẤM NHÔM NHỰA akcor  HÀNG A1

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2011)
Công ty CP Vật liệu mới Anh Kiệt chân thành cám ơn sự quan tâm của Qúy Khách hàng đến sản phẩm tấm ốp nhôm nhựa akcor do công ty chúng tôi sản xuất .

Xin trân trọng gửi tới Qúy Khách hàng bảng chào giá sản phẩm tấm ốp nhôm nhựa akcor như sau:

	TT
	Chất liệu
	Độ dày tấm

(mm)
	Độ dày lớpnhôm

(mm)
	Giá ĐL cấp 1


	Giá ĐL 

cấp 2


	Giá công ty

	1
	H ÀNG

TRONG

NHÀ

(PET)
	2
	0.06
	220.000
	230.000
	250.000

	2
	
	3
	0.06
	295.000
	305.000
	350.000

	3
	
	
	0.10
	390.000
	406.000
	459.000

	4
	
	
	0.12
	440.000
	457.000
	517.000

	5
	
	
	0.15
	473.000
	491.000
	550.000

	6
	
	
	0.18
	528.000
	549.000
	615.000

	7
	
	
	0.21
	616.000
	638.000
	717.000

	8
	
	4
	0.10
	486.000
	505.000
	570.000

	9
	
	
	0.12
	499.000
	519.000
	586.000

	10
	
	
	0.15
	550.000
	572.000
	646.000

	11
	
	
	0.18
	599.000
	623.000
	695.000

	12
	
	
	0.21
	682.000
	709.000
	799.000

	13
	HÀNG

NGOÀI
TRỜI
(PVDF)


	3
	0.10
	541.000
	562.000
	636.000

	14
	
	
	0.25
	712.000
	742.000
	837.000

	15
	
	
	0.30
	816.000
	848.000
	959.000

	16
	
	4
	0.18
	687.000
	715.000
	807.000

	17
	
	
	0.21
	803.000
	835.000
	943.000

	18
	
	
	0.25
	825.000
	850.000
	945.000

	19
	
	
	0.30
	904.000
	940.000
	1062.000

	20
	
	
	0.40
	1.100.000
	1.144.000
	1.292.000

	21
	
	
	0.50
	1.237.000
	1.287.000
	1.454.000

	22
	HÀNG

NGOÀI (PVDF)

TRỜI
	5
	0.30
	940.000
	978.000
	1.105.000

	23
	
	
	0.35
	1.006.000
	1.046.000
	1.182.000

	24
	
	
	0.40
	1.133.000
	1.178.000
	1.331.000

	25
	Hàng 

Vân đá

Vân gỗ
	      3
	0.10
	470.000
	489.000
	553.000

	26
	
	
	0.21
	668.000
	695.000
	785.000

	27
	
	4
	0.21
	851.000
	885.000
	1.000.000

	28
	Xước bạc
	3
	0.06
	385.000
	400.000
	452.000

	29
	Xước vàng
	3
	0.06
	385.000
	400.000
	452.000

	30
	Gương đen
	3
	0.30
	979.000
	1.018.000
	1.150.000

	31
	Gương vàng
	3
	0.35
	1.390.000
	1.459.000
	1.564.000

	32
	Gương trắng
	3
	0.35
	1.320.000
	1.372.000
	1.551.000


1. Kích thước theo tiêu chuẩn là 1220mm x 2440mm

- Khi Qúy khách hàng có nhu cầu đặt theo chiều dài, chiều rộng cho phù hợp với công trình, chúng tôi có thể đáp ứng.

2. Gía trên  đã bao gồm 10% VAT
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